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BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ĐI NƯỚC NGOÀI TRÊN VCB DIGIBANK 

ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

 (hiệu lực từ ngày 25/01/2024)  

DỊCH VỤ MỨC PHÍ 

1. Chuyển tiền đi trên VCB 

Digibank (qua Swift) 

Phí chuyển tiền của 

Vietcombank 

0,2% Số tiền chuyển  
Min: 200.000 VND 
Max: 4.000.000 VND 

Phí dịch vụ trả ngân hàng nước 

ngoài để đảm bảo qua NH trung 

gian đầu tiên không thu phí từ số 

tiền chuyển (thu theo yêu cầu của 

người chuyển) 

Chuyển đi bằng USD: 200.000 VND / giao dịch 

Chuyển đi bằng JPY, EUR : 800.000 VND / giao dịch 

Chuyển đi bằng ngoại tệ khác : 400.000 VND/ giao dịch 

Phí chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng (áp dụng 

chuyển đi bằng USD): 600.000 VND / giao dịch 

2.  Tra soát trực tuyến 
Tra soát/Điều chỉnh/Hủy lệnh 

chuyển tiền  
200.000 VND/giao dịch 

 

 GHI CHÚ 

1. Biểu phí này áp dụng với DV chuyển tiền Swift đi nước ngoài trên VCB Digibank. 

2. Phí nêu trên đã bao gồm điện phí và chưa bao gồm VAT. 

3. Chính sách giảm phí dành cho KH chỉ áp dụng giảm đối với phần phí của VCB, không áp dụng với các phí liên quan đến 

chi trả cho ngân hàng nước ngoài. Mức giảm áp dụng trên tỷ lệ phí, giữ nguyên mức tối thiểu và tối đa. 

4. Phí tra soát chưa bao gồm phí của Ngân hàng nước ngoài (nếu có). 

5. Các loại tra soát áp dụng cho giao dịch: tra soát huỷ; tra soát thay đổi thông tin chuyển tiền; tra soát trạng thái điện 

chuyển tiền. Mỗi loại tra soát chỉ thu phí một lần trên VCB Digibank.  

6. Trường hợp khách hàng yêu cầu tra soát tại quầy áp dụng theo mức phí tra soát dịch vụ chuyển tiền đi nước ngoài mục 

D020. 

 

  
 


